
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Quảng Trị, ngày 25 tháng 5 năm 2026 
 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trân trọng kính mời các Nhà cung cấp, 

Công ty tại Việt Nam có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia cung cấp hàng hóa 

phục vụ công tác sắp xếp, bố trí lại khu vực bàn đón tiếp tại Nhà A theo hướng 

khang trang, đồng bộ, hiện đại, góp phần tăng cường nhận diện thương hiệu và 

nâng cao hình ảnh, chất lượng phục vụ của bệnh viện; đồng thời mua sắm vật tư, 

hàng hóa nhằm bổ sung cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện triển khai hiệu quả 

Chương trình quản lý bệnh nhân sau can thiệp động mạch vành tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Quảng Trị. 

Kính đề nghị Quý Nhà cung cấp, Công ty quan tâm vui lòng gửi bảng chào giá 

về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường 

Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá  

- Ths. Đoàn Quang Thuận – Phòng Hành chính quản trị 

- Số điện thoại: 0984.874.777. Email: quangthuan2610@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường công văn theo địa chỉ: Phòng Hành chính 

quản trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. 

- Các đơn vị cung cấp Báo giá gửi bản mềm qua  

Email: quangthuan2610@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá  

- Từ  07h00 ngày 25 tháng 5 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 01 tháng 6 năm 

2026.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá 

- Tối thiểu 90 ngày.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá  

mailto:quangthuan2610@gmail.com
mailto:quangthuan2610@gmail.com


1. Danh mục hàng hóa: 

STT Tên hàng hóa (thông số kỹ thuật) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

I BÀN ĐÓN TIẾP NHÀ A – KHOA KHÁM BỆNH 

1 

Quầy đón tiếp 

- Quầy 02 cấp: cấp trên rộng 0,3m, cấp dưới rộng 0,42m.  

- Kích thước: Dài 6,2m x rộng (0,3-0,42)m x cao (0,73-1,05)m.  

- Nhựa đặc cao cấp Pima; chống nước, chống mối mọt vân gỗ. 

- Vị  trí: Bên trái nhà A 

Cái 1 

2 

Bức ốp tường 

- Kích thước: Dài 4,8m x cao 2,9m.  

- Nhựa đặc cao cấp Pima; chống nước, chống mối mọt vân gỗ. 

- Vị  trí:  sau quầy đón tiếp, Bên trái nhà A 

m2 13,92 

3 

Đèn led 

- Kích thước: Dài 5,6m.  

- Đèn led dây, nguồn cảm biến ACG. 

- Vị  trí: chạy dọc bức ốp tường, Bên trái nhà A 

md 5,6 

4 

Ốp tường hành lang  

- Kích thước: Dài 10,4m x cao 2,9m.  

- Tấm nhựa dày 3 li, màu vân đá (trừ cửa đi 2 cánh). 

- Khung sắt hộp 25 x 25 

- Vị trí: phía quầy đón tiếp; Bên trái nhà A 

m2 27,28 

5 

Bộ cửa đi 2 cánh  

- Kích thước: Rộng 1,2m x cao 2,4m.  

- Cửa nhựa composite Dewoo, màu vân gỗ.  

- Phụ kiện khóa lề đồng bộ. 

- Vị trí: phía quầy đón tiếp; Bên trái nhà A 

Bộ 1 

6 

Quầy đón tiếp  

- Quầy 02 cấp: cấp trên rộng 0,3m, cấp dưới rộng 0,42m.  

Kích thước: Dài 5,4m x rộng (0,3-0,42)m x cao (0,73-1,05)m.  

- Nhựa đặc cao cấp Pima; chống nước, chống mối mọt vân gỗ. 

- Vị  trí: Bên phải nhà A 

Cái 1 

7 

Bức ốp tường 

- Kích thước: Dài 3,6m x cao 2,9m. 

- Nhựa đặc cao cấp Pima; chống nước, chống mối mọt vân gỗ. 

- Vị  trí:  sau quầy đón tiếp, Bên phải nhà A 

m2 10,44 

8 
Ốp tường hành lang   

- Kích thước: Dài 1,7m x cao 2,9m.  
m2 4,93 



STT Tên hàng hóa (thông số kỹ thuật) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

- Tấm nhựa dày 3 li, màu vân đá (trừ cửa đi 2 cánh). 

- Khung sắt hộp 25 x 25 

- Vị trí: phía quầy đón tiếp; Bên phải nhà A 

9 

Đèn led 

- Kích thước: Dài 5,8m.  

- Đèn led dây, nguồn cảm biến ACG 

- Vị trí:  chạy dọc bức ốp tường phía quầy đón tiếp; Bên phải 

nhà A 

md 5,80 

10 

Logo Bệnh viện và Bộ Chữ “BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ; Tận tâm phục vụ - Hội tụ niềm tin”. 

- Đường kính logo D500mm.  

- Kích thước bộ chữ: Dài 2,9m x cao 0,14m.  

- Chất liệu Mica. 

Bộ 2 

II PHÒNG TƯ VẤN – KHOA NỘI TIM MẠCH     

1 

Bàn khám tư vấn 

- Kích thước: 1400 x 700 x 760 mm 

- MDF lõi xanh chống ẩm, phủ melamine vân gỗ 

- Gỗ dày 17 mm, chống trầy xước 

Cái 1 

2 

Tủ hồ sơ 2 cánh 

- Kích thước: 1000 x 400 x 2000 mm 

- MDF lõi xanh chống ẩm, phủ melamine 

- 2 cánh, chia ngăn, tay nắm inox 

- Chân nhựa chịu lực 

Cái 1 

3 

Bộ bàn ghế sofa 

- MDF lõi xanh chống ẩm 

- Kích thước ghế: 2400 x 600 x 300–600 mm 

- Nệm mousse 80 mm 

- Kích thước bàn: 800 x 500 x 500 mm, kính ≥ 8 mm 

Cái 1 

4 

Ghế làm việc  

- Ghế xoay nhân viên có tay,  

- mặt ngồi bằng đệm mút, bọc nỉ.  

- Kích thước: 560x560x(860-980) mm  

- Chất liệu: Ghế lưới 

Cái 1 

5 Ghế bar nâng hạ nệm simili chân sắt Cái 1 

III PHÒNG ĐÓN TIẾP – KHOA NỘI TIM MẠCH     



STT Tên hàng hóa (thông số kỹ thuật) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

Bàn làm việc 

- Kích thước: 1200 x 600 x 760 mm 

- MDF lõi xanh chống ẩm 

Cái 2 

2 

Tủ để đồ 

- Kích thước: 3770 x 450 x 1430–3020 mm 

- 8 cánh, chia ngăn 

- MDF lõi xanh 

Cái 1 

3 

Ốp tường 2 bên tủ 

- Kích thước: 850 x 1430 mm 

- MDF lõi xanh dày 9 mm 

m² 1,2 

4 

Ghế làm việc  

- Ghế xoay nhân viên có tay,  

- mặt ngồi bằng đệm mút, bọc nỉ.  

- Kích thước: 560x560x(860-980) mm  

- Chất liệu: Ghế lưới 

Cái 1 

5 Ghế bar nâng hạ nệm simili chân sắt Cái 1 

IV PHÒNG BÁC SỸ TƯ VẤN 2 – KHOA NỘI TIM MẠCH     

1 

Bàn làm việc 

- Kích thước: 1200 x 600 x 760 mm 

- MDF lõi xanh 

Cái 3 

2 

Văng ngồi đợi 

- MDF lõi xanh 

- Kích thước: 2400 x 400 x 420 mm 

Cái 1 

4 

Ghế làm việc  

- Ghế xoay nhân viên có tay,  

- mặt ngồi bằng đệm mút, bọc nỉ.  

- Kích thước: 560x560x(860-980) mm  

- Chất liệu: Ghế lưới 

Cái 3 

5 Ghế bar nâng hạ nệm simili chân sắt Cái 2 

V PHÒNG NGOẠI TRÚ – KHOA NỘI TIM MẠCH     

1 

Bàn khám 

- Kích thước: 1500 x 700 x 760 mm 

- MDF lõi xanh 

- Mục đích: Bác sỹ sử dụng 

Cái 1 



STT Tên hàng hóa (thông số kỹ thuật) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

2 

Bàn khám 

- Kích thước: 1200 x 600 x 760 mm 

- MDF lõi xanh 

- Mục đích: Điều dưỡng sử dụng 

Cái 1 

4 

Ghế làm việc  

- Ghế xoay nhân viên có tay,  

- mặt ngồi bằng đệm mút, bọc nỉ.  

- Kích thước: 560x560x(860-980) mm  

- Chất liệu: Ghế lưới 

Cái 1 

5 Ghế bar nâng hạ nệm simili chân sắt Cái 1 

2.  Dự kiến hoàn thành: Quý III - Năm 2026 

3. Địa điểm cung cấp  

- Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - 266 Hùng Vương, phường Nam 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.    

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty./.  

 Nơi nhận:                    

- - Các Nhà cung cấp, Công ty tại VN;  

- - Lưu: HCQT (1). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Luyến  
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